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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học:  
* Tổng số tiết lên lớp: 45 tiết (Lý thuyết: 35 tiết; Thảo luận: 10 tiết); Tự học: 90 tiết.
* Khoa giảng dạy: Khoa Kinh tế chính trị.
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Môn học cung cấp kiến thức về chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, làm rõ vai trò của Nhà nước và quan hệ giữa mục tiêu phát triển, công cụ chính sách, nguồn lực và kết quả thực hiện. Nội dung gồm 5 bài: tổng quan; tiêu chí chính sách; xây dựng chính sách; bảo đảm nguồn lực; tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách. Trên cơ sở lý luận kinh tế chính trị và phân tích chính sách, môn học cập nhật quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV. Thông qua thảo luận và phân tích tình huống, học viên rèn luyện năng lực vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm Việt Nam phù hợp với điều kiện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào).
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức: Trang bị kiến thức có hệ thống về bản chất, chức năng, tiêu chí, xây dựng, bảo đảm nguồn lực, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam; làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong Văn kiện Đại hội XIV, đối với từng nội dung.
3.2. Về kỹ năng: Rèn luyện năng lực phân tích vấn đề, xây dựng phương án, xác định nguồn lực, lập kế hoạch thực hiện và đánh giá chính sách; lựa chọn kinh nghiệm Việt Nam có thể vận dụng phù hợp với thể chế, điều kiện phát triển và vị trí công tác tại CHDCND Lào.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: Củng cố nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; bồi dưỡng tư duy khoa học, tinh thần trách nhiệm, liêm chính và ý thức tôn trọng pháp luật, lợi ích của nhân dân.
4. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập học phần
4.1. Kiểm tra, đánh giá quá trình:
1. Điểm đánh giá học tập thường xuyên có trọng số 30%, gồm:
+ Tham dự học tập, tham gia phát biểu, thảo luận và trình bày chuyên đề trên lớp: 10%.
+ Kết quả tự học, chuẩn bị bài và hoàn thành nhiệm vụ học tập: 20%.
2. Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20%.
4.2. Thi kết thúc học phần: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
1. Hình thức thi: Tự luận/vấn đáp nhóm
2. Thời lượng thi: 120 phút
Nội dung đánh giá kết hợp kiến thức lý luận, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và năng lực vận dụng vào thực tiễn CHDCND Lào; căn cứ vào chuẩn đầu ra của từng bài. Khi đánh giá sản phẩm nhóm, làm rõ phần đóng góp và khả năng giải trình của từng học viên.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
I. Bài 1
1. Tên bài: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
2. Số tiết lên lớp: 07 tiết (Lý thuyết: 05 tiết; Thảo luận: 02 tiết).
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức về khái niệm, đặc trưng, cấu trúc, phân loại, chức năng và yêu cầu của chính sách kinh tế - xã hội; làm rõ định hướng của Đại hội XIV đối với vai trò và yêu cầu của chính sách ở Việt Nam.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận diện, phân loại và phân tích mục tiêu, công cụ, chức năng của một chính sách; xác định điều kiện tham khảo kinh nghiệm Việt Nam tại CHDCND Lào.
- Về tư tưởng/thái độ: Bồi dưỡng nhận thức về vai trò của chính sách trong thực hiện mục tiêu phát triển và bảo đảm lợi ích của nhân dân; hình thành thái độ tôn trọng pháp luật, khách quan và có trách nhiệm khi phân tích chính sách.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:
· Trình bày được khái niệm, đặc trưng, cấu trúc và cách phân loại chính sách kinh tế - xã hội.
· Giải thích được bốn chức năng và các yêu cầu cơ bản của chính sách.
· Phân tích được định hướng của Đại hội XIV về phát triển vì nhân dân và quan hệ Nhà nước, thị trường, xã hội.
	1. Về kiến thức:
· Nêu đúng khái niệm, thành phần và căn cứ phân loại; phân biệt chính sách với công cụ thực hiện.
· Giải thích bốn chức năng bằng ví dụ; làm rõ yêu cầu khoa học, pháp lý, đồng bộ và khả thi.
· Liên hệ đúng quan điểm Đại hội XIV với chức năng và yêu cầu của chính sách.
	- Tự luận; vấn đáp.
· Thảo luận và sản phẩm học tập; xác định đóng góp cá nhân.

	Về kỹ năng:
· Phân tích được vấn đề, mục tiêu, đối tượng và chức năng của một chính sách cụ thể.
· Xác định được kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo và điều kiện vận dụng tại CHDCND Lào.
	2. Về kỹ năng:
· Bản phân tích ở câu hỏi cốt lõi 3 xác định đúng vấn đề, mục tiêu, đối tượng và công cụ chính sách.
· Chỉ rõ chức năng, kinh nghiệm có thể tham khảo và điều kiện vận dụng; giải trình được nhận định.
	

	Về tư tưởng/thái độ:
· Thể hiện thái độ khách quan, tôn trọng pháp luật và lợi ích của nhân dân khi phân tích chính sách.
· Có trách nhiệm trong học tập, thảo luận và tiếp thu ý kiến có căn cứ.
	3. Về tư tưởng/thái độ:
· Lập luận dựa trên tài liệu, không quy kết chủ quan hoặc đồng nhất điều kiện của hai nước.
· Hoàn thành nhiệm vụ, trao đổi có trách nhiệm và tiếp thu phản biện hợp lý.
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Đỗ Đức Quân và Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Đọc nội dung về khái niệm, đặc trưng, cấu trúc, chức năng và yêu cầu của chính sách.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc tr. 19-24, 31-34, 42-43, 51-52 theo số trang của bản PDF chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bản điện tử
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2023), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đọc mục II.1 về quan điểm. Bản điện tử
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Lệ Thúy và Bùi Thị Hồng Việt (Đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Chính sách công (Chính sách kinh tế - xã hội), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Đọc nội dung tổng quan về chính sách công.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc mục II.1-II.4, chú ý định hướng phát triển và vai trò chủ thể của nhân dân. Bản điện tử
3. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đọc phần quan điểm chỉ đạo. Bản điện tử
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Chính sách kinh tế - xã hội có bản chất, chức năng và cấu trúc như thế nào? Một chính sách cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào?
	1. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. Bản chất và cấu trúc của chính sách
· Chính sách là định hướng hành động và cách thức giải quyết những vấn đề đặt ra đối với một chủ thể trong điều kiện cụ thể.
· Chính sách kinh tế - xã hội là tổng thể quan điểm, mục tiêu, giải pháp và công cụ mà Nhà nước lựa chọn để tác động tới các chủ thể, giải quyết vấn đề công và thực hiện mục tiêu phát triển.
· Đặc trưng: mang tính quyền lực nhà nước, hướng tới mục tiêu công; tác động tới lợi ích của nhiều nhóm xã hội; gắn với điều kiện lịch sử và nguồn lực thực hiện.
· Cấu trúc: vấn đề cần giải quyết; mục tiêu; chủ thể thực hiện; đối tượng tác động; nguyên tắc; giải pháp, công cụ; nguồn lực và cơ chế kiểm tra, đánh giá.
· Phân loại theo lĩnh vực kinh tế, xã hội; phạm vi quốc gia, ngành, địa phương; thời hạn, cấp ban hành và đối tượng tác động. Chính sách kinh tế và chính sách xã hội có quan hệ tác động qua lại, không tách biệt tuyệt đối.
1.2. Chức năng của chính sách
· Định hướng: xác lập mục tiêu và ưu tiên phát triển; hướng dẫn hành vi, huy động và phân bổ nguồn lực của các chủ thể.
· Điều tiết: khắc phục các khiếm khuyết của thị trường, điều chỉnh mất cân đối và quan hệ lợi ích; hạn chế tác động tiêu cực, bảo đảm định hướng phát triển và lợi ích của cộng đồng.
· Tạo tiền đề phát triển: xây dựng thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và những điều kiện mà từng chủ thể riêng lẻ khó tự bảo đảm.
· Khuyến khích phát triển: tạo động lực đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân.
1.3. Yêu cầu đối với chính sách
· Tính khách quan, khoa học: dựa vào quy luật, dữ liệu, nhu cầu thực tế và nguyên nhân của vấn đề.
· Tính chính trị, pháp lý: phù hợp đường lối, Hiến pháp, pháp luật và thẩm quyền; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể.
· Tính đồng bộ, hệ thống: thống nhất mục tiêu, công cụ giữa các chính sách, ngành và cấp; tránh triệt tiêu lẫn nhau.
· Tính thực tiễn, khả thi: phù hợp nguồn lực, năng lực thực thi và đối tượng; tiếp thu kinh nghiệm có chọn lọc.
· Tính hiệu lực, hiệu quả và công bằng: xem xét mức đạt mục tiêu, kết quả so với chi phí, phân phối lợi ích và tác động xã hội; tính cả chi phí cơ hội và hệ quả ngoài dự kiến.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Hãy chọn một chính sách mà đồng chí biết tại CHDCND Lào, xác định cơ quan ban hành và đối tượng tác động.
2. Đọc tài liệu về bản chất, cấu trúc và chức năng của chính sách; chuẩn bị một ví dụ về nhu cầu can thiệp của Nhà nước.
Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Vì sao một công cụ có thể thực hiện nhiều chức năng chính sách? Minh họa bằng chính sách đã lựa chọn.
2. Từ quan điểm Đại hội XIV, phân tích mối quan hệ giữa mục tiêu phát triển và lợi ích của người dân.
3. Hoàn thành bản phân tích ở mục 3, làm rõ điều kiện tham khảo kinh nghiệm Việt Nam tại CHDCND Lào.

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tại Đại hội XIV, định hướng chức năng và yêu cầu của chính sách kinh tế - xã hội như thế nào?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Định hướng phát triển vì nhân dân
· Đại hội XIV kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn phát triển nhanh, bền vững với nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 19-20).
· Từ định hướng đó, phân tích chính sách phải làm rõ nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, mục tiêu phát triển và trách nhiệm phục vụ của cơ quan nhà nước (Nghị quyết Đại hội XIV, mục II.4(10)).
2.2. Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội
· Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống an sinh đa tầng, thích ứng, bao phủ toàn dân.
· Chính sách thực hiện chức năng điều tiết thông qua mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cơ bản và bảo vệ nhóm yếu thế, phù hợp điều kiện phát triển (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 32-34; Nghị quyết 42-NQ/TW, mục II.1).
2.3. Kiến tạo điều kiện và động lực phát triển
· Đại hội XIV yêu cầu giải quyết đúng đắn quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội; xác định vai trò quyết định của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và kiến tạo phát triển của Nhà nước (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 22).
· Vận dụng vào phân tích chức năng chính sách: Nhà nước hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nhân lực, khắc phục khiếm khuyết thị trường; tạo môi trường thúc đẩy sản xuất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 22-24, 31-32).
2.4. Bảo đảm tính khả thi và trách nhiệm thực hiện
· Gắn xây dựng chính sách với tổ chức thi hành; phân định chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
· Khi phân tích chính sách cần làm rõ sự thống nhất giữa mục tiêu, công cụ, nguồn lực và kết quả đối với người dân (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 42-43, 51-52).
	

	3
	Từ kinh nghiệm Việt Nam, đồng chí vận dụng các chức năng của chính sách để phân tích một vấn đề kinh tế - xã hội tại CHDCND Lào như thế nào?
	3. VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN TẠI CHDCND LÀO
3.1. Nhận diện vấn đề và đối tượng chính sách
· Lựa chọn một vấn đề tại địa phương hoặc ngành của CHDCND Lào: tiếp cận nước sạch, việc làm cho thanh niên hoặc tiêu thụ nông sản. Nêu biểu hiện, nguyên nhân và nhóm bị tác động bằng thông tin có nguồn.
· Xác định nội dung cần Nhà nước giải quyết, nội dung doanh nghiệp và cộng đồng có thể đảm nhận; phân biệt hiện tượng trước mắt với nguyên nhân cần can thiệp.
3.2. Phân tích bốn chức năng trong một chính sách cụ thể
· Định hướng: xác định mục tiêu và thứ tự ưu tiên tại địa phương.
· Điều tiết: nhận diện chênh lệch lợi ích, rào cản tiếp cận và nhóm cần hỗ trợ.
· Tạo tiền đề: xác định nhu cầu hạ tầng, thông tin, đào tạo và năng lực thực thi.
· Khuyến khích: đề xuất công cụ tạo động lực cho các chủ thể và điều kiện duy trì kết quả sau hỗ trợ.
3.3. Rút kinh nghiệm và xác định điều kiện vận dụng
· Đối chiếu một chính sách của Việt Nam trong cùng lĩnh vực. Làm rõ điểm tương đồng và khác biệt về thể chế, ngân sách, dân cư, địa hình và năng lực quản lý.
· Chỉ ra kinh nghiệm có thể tham khảo, nội dung phải điều chỉnh và chủ thể có thẩm quyền tại CHDCND Lào; không đồng nhất quy định của hai nước.
· Sản phẩm học tập: bản phân tích ngắn gồm vấn đề, mục tiêu, bốn chức năng, công cụ chủ yếu và điều kiện vận dụng; trình bày và phản biện theo nhóm.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị thảo luận: Xây dựng bản phân tích vấn đề, mục tiêu, bốn chức năng và điều kiện vận dụng chính sách theo câu hỏi cốt lõi 3.
- Chuẩn bị tự học: Đọc tài liệu; lựa chọn thông tin có nguồn về Việt Nam và CHDCND Lào phù hợp với nhiệm vụ của bài.
- Yêu cầu đạt được đối với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ lên lớp:
+ Trước giờ lên lớp: Nêu đúng khái niệm, phân loại và chức năng; xác định được cơ quan ban hành, đối tượng của chính sách đã chọn.
+ Trong giờ lên lớp: Giải thích được quan hệ giữa chức năng, yêu cầu chính sách và quan điểm Đại hội XIV bằng ví dụ cụ thể.
+ Sau giờ lên lớp: Hoàn thiện bản phân tích có nguồn; chỉ ra kinh nghiệm Việt Nam và điều kiện vận dụng tại CHDCND Lào.
- Sử dụng tài liệu: Dẫn rõ nguồn văn bản, số liệu và ví dụ; phân biệt tình huống giả định với trường hợp thực tế; không suy diễn số liệu chưa được kiểm chứng.
- Tham gia học tập: Trình bày, thảo luận và phản biện có căn cứ; hoàn thành phần việc cá nhân và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm.
II. Bài 2
1. Tên bài: CÁC TIÊU CHÍ VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
2. Số tiết lên lớp: 07 tiết (Lý thuyết: 05 tiết; Thảo luận: 02 tiết).
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức về cơ sở xây dựng, nội dung và cách sử dụng hệ tiêu chí chính sách; làm rõ yêu cầu của Đại hội XIV về hiệu lực, hiệu quả, tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng lựa chọn tiêu chí, xây dựng chỉ báo, thu thập bằng chứng và đánh giá một chính sách; đề xuất điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực hiện tại CHDCND Lào.
- Về tư tưởng/thái độ: Bồi dưỡng thái độ khách quan, trung thực khi sử dụng dữ liệu; xem xét hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích chung và lợi ích của các nhóm xã hội trong đánh giá chính sách.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:
· Trình bày được cơ sở xây dựng hệ tiêu chí; phân biệt tiêu chí, chỉ báo và chỉ tiêu.
· Phân tích được tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, công bằng, bền vững và đồng bộ của chính sách.
· Giải thích được yêu cầu của Đại hội XIV đối với lựa chọn tiêu chí và đánh giá kết quả phát triển.
	1. Về kiến thức:
· Nêu đúng cơ sở xây dựng và cách cụ thể hóa tiêu chí thành chỉ báo, chỉ tiêu.
· Phân biệt các tiêu chí; giải thích phạm vi sử dụng và giới hạn của Gini, HDI, chỉ số nghèo đa chiều.
· Liên hệ tiêu chí với mục tiêu phát triển, lợi ích của nhân dân và yêu cầu bền vững trong Văn kiện Đại hội XIV.
	Tự luận; vấn đáp.
· Thảo luận và sản phẩm học tập; xác định đóng góp cá nhân.

	Về kỹ năng:
· Xây dựng được bộ chỉ báo và xác định nguồn dữ liệu cho một chính sách cụ thể.
· Đánh giá được kết quả, hạn chế và đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện CHDCND Lào.
	2. Về kỹ năng:
· Phiếu đánh giá ở câu hỏi cốt lõi 3 nêu tiêu chí, chỉ báo, cách đo, nguồn dữ liệu và giới hạn của dữ liệu.
· Nhận định có bằng chứng; kiến nghị phù hợp với kết quả đánh giá, nguồn lực và thẩm quyền.
	

	Về tư tưởng/thái độ:
· Thể hiện sự trung thực, khách quan khi sử dụng và diễn giải dữ liệu.
· Cân nhắc lợi ích chung, lợi ích của nhóm yếu thế và hệ quả dài hạn khi đánh giá chính sách.
	3. Về tư tưởng/thái độ:
· Dẫn nguồn và nêu hạn chế của bằng chứng; không đồng nhất biến động chỉ số với tác động chính sách.
· Giải thích được sự lựa chọn, không bỏ qua nhóm chịu thiệt hoặc chi phí chuyển sang tương lai.
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Đỗ Đức Quân và Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Đọc nội dung về cơ sở xây dựng và các tiêu chí chủ yếu của chính sách.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc tr. 19-24, 32-35, 42-43 theo số trang của bản PDF chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bản điện tử
3. Nguyễn Thị Lệ Thúy và Bùi Thị Hồng Việt (Đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Chính sách công (Chính sách kinh tế - xã hội), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Đọc nội dung về tiêu chí phân tích và đánh giá chính sách.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. UNDP (2025), Human Development Report 2025: Technical Notes. Đọc ghi chú kỹ thuật 1, 2 và 5, tr. 3-7, 11-14 theo số trang in trong tài liệu. Bản điện tử
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2023), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đọc mục II.2 về mục tiêu; mục III.5 và III.6 về an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cơ bản. Bản điện tử
3. OECD (2021), Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing. Đọc Chương 4, tr. 36-76; đối chiếu cách sử dụng các tiêu chí theo mục đích và bối cảnh đánh giá. Bản điện tử
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Hệ tiêu chí chính sách kinh tế - xã hội được xây dựng trên cơ sở nào? Nội dung và cách vận dụng các tiêu chí chủ yếu là gì?
	1. HỆ TIÊU CHÍ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. Khái niệm và cơ sở xây dựng tiêu chí
· Tiêu chí là căn cứ xem xét mức độ đáp ứng yêu cầu của chính sách. Chỉ báo cụ thể hóa tiêu chí thành dấu hiệu có thể quan sát, đo lường. Trong lập kế hoạch, chỉ tiêu xác định mức kết quả cần đạt trong một thời hạn; chỉ tiêu thống kê còn có thể phản ánh kết quả thực tế.
· Cơ sở xây dựng: mục tiêu phát triển, đặc điểm vấn đề, quyền và lợi ích của các nhóm xã hội, nguồn lực, yêu cầu pháp lý và dữ liệu có thể thu thập.
· Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; xem xét quan hệ lợi ích, điều kiện lịch sử - cụ thể và sự thống nhất giữa mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường; kết hợp yêu cầu khách quan với định hướng phát triển.
1.2. Các cách tiếp cận hệ tiêu chí
· Theo lĩnh vực: kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; thể chế và năng lực tổ chức. Trong hội nhập, chú ý cam kết quốc tế có liên quan.
· Ở cấp vĩ mô: tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, ổn định kinh tế, phát triển con người, công bằng và chất lượng môi trường.
· Ở cấp vi mô: thay đổi chi phí, thu nhập, cơ hội tiếp cận và mức độ rủi ro của từng nhóm đối tượng. Không mặc định mọi doanh nghiệp đều hưởng lợi hoặc mọi người dân đều chịu thiệt từ cùng một chính sách.
1.3. Nội dung các tiêu chí chủ yếu
· Sự phù hợp: mức đáp ứng nhu cầu, nguyên nhân vấn đề và định hướng phát triển. Tính khả thi được xem xét riêng qua thẩm quyền, nguồn lực và năng lực tổ chức.
· Hiệu lực thực hiện chính sách: mức độ hiện thực hóa mục tiêu và kết quả đã xác định. Phân biệt cách đánh giá này với hiệu lực pháp lý của văn bản, vốn xác định giá trị bắt buộc thi hành theo quy định.
· Hiệu quả: so sánh kết quả, lợi ích với chi phí và phương án thay thế. Lợi ích ròng bằng lợi ích trừ chi phí; khi so sánh theo thời gian phải thống nhất mặt bằng giá và phương pháp quy đổi.
· Công bằng: phân phối lợi ích, chi phí và cơ hội tiếp cận giữa các nhóm; chú ý người nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc và địa bàn khó khăn.
· Bền vững: khả năng duy trì lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường; tính đến nguồn tài chính, năng lực tổ chức và khả năng thích ứng với rủi ro, kể cả sau khi kết thúc hỗ trợ ban đầu.
· Tính đồng bộ: sự thống nhất và bổ trợ giữa các chính sách, công cụ, cấp thực hiện và nguồn lực; phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo hoặc khoảng trống trong phối hợp.
1.4. Lựa chọn chỉ báo và sử dụng dữ liệu
· Đường cong Lorenz và hệ số Gini phản ánh phân phối thu nhập; hệ số Gini thường biểu thị từ 0 đến 1 hoặc từ 0 đến 100, cần thống nhất thang đo.
· Chỉ số phát triển con người (HDI) tổng hợp sức khỏe, giáo dục và mức sống; thành phần thu nhập sử dụng GNI bình quân đầu người theo sức mua tương đương. HDI không phải thước đo trực tiếp của công bằng phân phối.
· Nghèo đa chiều phản ánh những thiếu hụt về sức khỏe, giáo dục và mức sống. Cần phân biệt chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu với chuẩn nghèo quốc gia; nêu rõ phương pháp, ngưỡng thiếu hụt và kỳ dữ liệu khi sử dụng (UNDP, 2025, ghi chú kỹ thuật 5).
· Mỗi chỉ báo cần có đơn vị tính, giá trị ban đầu, thời điểm đo và nguồn dữ liệu; không suy ra tác động riêng của chính sách chỉ từ biến động của một chỉ số tổng hợp.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Chọn một chính sách tại CHDCND Lào và nêu mục tiêu, nhóm thụ hưởng, thông tin có thể thu thập.
2. Phân biệt tiêu chí, chỉ báo và chỉ tiêu; chuẩn bị ví dụ về mỗi khái niệm.
Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Vì sao đạt tỷ lệ giải ngân cao chưa đủ để kết luận chính sách có hiệu quả?
2. Lựa chọn chỉ báo để đánh giá công bằng và bền vững; nêu giới hạn của các chỉ báo đó.
3. Hoàn thành phiếu đánh giá chính sách theo mục 3 và đề xuất một điều chỉnh có căn cứ.
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	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tại Đại hội XIV, đặt ra những yêu cầu nào đối với tiêu chí xây dựng và đánh giá chính sách?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TIÊU CHÍ CHÍNH SÁCH
2.1. Phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước
· Đại hội XIV xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 20).
· Các chỉ tiêu đến năm 2030 gồm GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD, HDI khoảng 0,8; tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu từ 10%/năm trở lên. Đây là mục tiêu kế hoạch, không phải kết quả đã đạt được; cần cụ thể hóa thành chỉ báo phù hợp với từng chính sách (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 21).
2.2. Kết hợp hiệu quả với tiến bộ và công bằng xã hội
· Nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng gắn với cải thiện đời sống; bảo đảm an sinh và mở rộng tiếp cận dịch vụ cơ bản.
· Từ quan điểm này, tiêu chí đánh giá cần phản ánh cả kết quả chung và chênh lệch thụ hưởng giữa các nhóm dân cư (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 24, 32-34).
2.3. Bảo đảm bao trùm và phát triển con người
· Phát triển hệ thống an sinh theo vòng đời, ưu tiên đối tượng chính sách, người yếu thế và khu vực phi chính thức.
· Vận dụng bằng các chỉ báo về mức bao phủ, chất lượng, khả năng chi trả và mức cải thiện đời sống. Phân biệt mẫu số, phạm vi đối tượng của từng chỉ báo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ giúp xã hội (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 33-34).
2.4. Gắn bền vững với khả năng thực hiện
· Kết hợp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao năng lực quản trị.
· Khi đánh giá, cần xem xét tác động môi trường, nguồn tài chính lâu dài, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; đối chiếu báo cáo với bằng chứng thực tế (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 22-24, 34-35, 42-43).
	

	3
	Đồng chí lựa chọn và sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá một chính sách cụ thể tại CHDCND Lào trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm Việt Nam?
	3. VẬN DỤNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH TẠI CHDCND LÀO
3.1. Xác định đối tượng và phạm vi đánh giá
· Chọn một chính sách tại CHDCND Lào về hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề hoặc nước sạch; xác định địa bàn, thời kỳ, nhóm thụ hưởng và câu hỏi đánh giá.
· Thu thập văn bản, báo cáo thực hiện, số liệu hành chính và phản ánh của người dân; ghi rõ nguồn và hạn chế của dữ liệu.
3.2. Cụ thể hóa tiêu chí thành chỉ báo
· Phù hợp và đồng bộ: nhu cầu ưu tiên có được xác định đúng không; mục tiêu, công cụ có thống nhất với chính sách liên quan và trách nhiệm của các cơ quan không?
· Hiệu lực và hiệu quả: mức hoàn thành mục tiêu; chi phí trên một người thực sự nhận được dịch vụ hoặc đạt kết quả mong muốn.
· Công bằng: khác biệt về tiếp cận và mức hưởng giữa địa bàn, giới tính, nhóm thu nhập; phát hiện trường hợp bỏ sót hoặc hưởng sai đối tượng.
· Bền vững: khả năng duy trì kinh phí, nhân lực, vận hành và bảo dưỡng; rủi ro đối với sinh kế và môi trường.
3.3. Phân tích kết quả và kiến nghị điều chỉnh
· So sánh mục tiêu với kết quả, đối chiếu trước và sau thực hiện khi dữ liệu cho phép; phân biệt tác động chính sách với thay đổi do thị trường hoặc thiên tai.
· Làm rõ sự đánh đổi giữa mở rộng số người hưởng và nâng chất lượng hỗ trợ; đề xuất ưu tiên có căn cứ.
· Tham khảo kinh nghiệm Việt Nam nhưng sử dụng chuẩn nghèo, thẩm quyền và dữ liệu phù hợp với CHDCND Lào.
· Sản phẩm học tập: phiếu đánh giá gồm tiêu chí, chỉ báo, cách đo, nguồn dữ liệu, nhận định và kiến nghị; từng nhận định chính phải có bằng chứng và nêu giới hạn của bằng chứng.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị thảo luận: Xây dựng phiếu đánh giá chính sách theo tiêu chí và bằng chứng theo câu hỏi cốt lõi 3.
- Chuẩn bị tự học: Đọc tài liệu; lựa chọn thông tin có nguồn về Việt Nam và CHDCND Lào phù hợp với nhiệm vụ của bài.
- Yêu cầu đạt được đối với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ lên lớp:
+ Trước giờ lên lớp: Phân biệt được tiêu chí, chỉ báo, chỉ tiêu; xác định mục tiêu và dữ liệu của chính sách đã chọn.
+ Trong giờ lên lớp: Lựa chọn được chỉ báo phù hợp; phân biệt hiệu lực, hiệu quả, công bằng, bền vững và đồng bộ.
+ Sau giờ lên lớp: Hoàn thiện phiếu đánh giá có cách đo, bằng chứng, hạn chế dữ liệu và kiến nghị có căn cứ.
- Sử dụng tài liệu: Dẫn rõ nguồn văn bản, số liệu và ví dụ; phân biệt tình huống giả định với trường hợp thực tế; không suy diễn số liệu chưa được kiểm chứng.
- Tham gia học tập: Trình bày, thảo luận và phản biện có căn cứ; hoàn thành phần việc cá nhân và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm.
III. Bài 3
1. Tên bài: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 12 tiết (Lý thuyết: 10 tiết; Thảo luận: 02 tiết).
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức về căn cứ, yêu cầu và quy trình xây dựng chính sách kinh tế - xã hội; làm rõ định hướng của Đại hội XIV về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hoạch định chính sách.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích nguyên nhân, xác định mục tiêu, hình thành và so sánh phương án; xây dựng đề xuất chính sách phù hợp với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện của CHDCND Lào.
- Về tư tưởng/thái độ: Bồi dưỡng tư duy khoa học, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm phục vụ nhân dân; coi trọng tham vấn, công khai căn cứ lựa chọn và phòng ngừa lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:
· Phân tích được các căn cứ và yêu cầu xây dựng chính sách kinh tế - xã hội.
· Mô tả được quan hệ giữa các bước xây dựng chính sách và điều kiện lựa chọn phương án.
· Giải thích được định hướng của Đại hội XIV về hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực hoạch định.
	1. Về kiến thức:
· Làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội, khoa học và thực tiễn.
· Trình bày đúng năm bước; phân biệt khung phân tích với trình tự pháp lý của từng loại văn bản.
· Liên hệ quan điểm Đại hội XIV với yêu cầu nhận diện vấn đề, tham vấn, lựa chọn phương án và bảo đảm thực thi.
	Tự luận; vấn đáp.
· Thảo luận và sản phẩm học tập; xác định đóng góp cá nhân.

	Về kỹ năng:
· Xác định được vấn đề, nguyên nhân và mục tiêu chính sách có thể kiểm tra.
· Xây dựng và so sánh được ít nhất hai phương án để hoàn thiện đề xuất chính sách tại CHDCND Lào.
	2. Về kỹ năng:
· Đề xuất ở câu hỏi cốt lõi 3 xác định đúng nguyên nhân, đối tượng, mục tiêu và căn cứ can thiệp.
· So sánh các phương án theo cùng hệ tiêu chí; nêu tham vấn, nguồn lực, thẩm quyền và lý do lựa chọn.
	

	Về tư tưởng/thái độ:
· Thể hiện tư duy khoa học, tôn trọng pháp luật và lợi ích hợp pháp của các nhóm chịu tác động.
· Có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến và phòng ngừa lợi ích cục bộ trong đề xuất chính sách.
	3. Về tư tưởng/thái độ:
· Công khai căn cứ và giả định; xem xét ý kiến của đối tượng chịu tác động, nhất là nhóm yếu thế.
· Giải trình lựa chọn trên cơ sở bằng chứng, không áp đặt mong muốn chủ quan.
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Đỗ Đức Quân và Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Đọc nội dung về căn cứ, yêu cầu và quy trình xây dựng chính sách.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc tr. 19-24, 32-34, 42-43, 51-52 theo số trang của bản PDF chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bản điện tử
3. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đọc phần quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp 1-3. Bản điện tử
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Lệ Thúy và Bùi Thị Hồng Việt (Đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Chính sách công (Chính sách kinh tế - xã hội), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Đọc nội dung về hoạch định và phân tích chính sách.
2. OECD (2021), Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing. Đọc tr. 38-51 về sự phù hợp và tính nhất quán, bổ trợ giữa các chính sách. Bản điện tử
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2023), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đọc mục II.1 và mục III.2 về thể chế, quản lý và nguồn lực. Bản điện tử
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những căn cứ và yêu cầu nào chi phối việc xây dựng chính sách kinh tế - xã hội? Quy trình xây dựng chính sách gồm những bước cơ bản nào?
	1. CĂN CỨ, YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1.1. Khái niệm và vị trí
· Xây dựng chính sách là quá trình nhận diện vấn đề công, xác định mục tiêu, hình thành và lựa chọn phương án để cơ quan có thẩm quyền quyết định.
· Đây là khâu mở đầu chu trình chính sách, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện và đánh giá. Chính sách có thể được thể hiện trong các loại văn bản phù hợp; không đồng nhất mọi chính sách với một văn bản quy phạm pháp luật.
1.2. Các căn cứ chủ yếu
· Chính trị: đường lối của Đảng, mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước.
· Pháp lý: Hiến pháp, pháp luật, thẩm quyền của cơ quan quyết định và các cam kết quốc tế có liên quan.
· Kinh tế: trình độ phát triển, cơ cấu thị trường, nguồn lực và khả năng cân đối tài chính.
· Xã hội: nhu cầu, đặc điểm dân cư, quan hệ lợi ích và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng.
· Khoa học và thực tiễn: dữ liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết thực hiện chính sách trước đó và kinh nghiệm phù hợp.
· 1.3. Yêu cầu cơ bản
· Tính khoa học, khách quan: xác định đúng nguyên nhân, sử dụng chứng cứ đáng tin cậy và công khai giả định phân tích.
· Tính hợp pháp, đồng bộ: đúng thẩm quyền, thống nhất hệ thống pháp luật và các chính sách liên quan.
· Tính khả thi, hiệu quả và công bằng: cân nhắc đồng thời chi phí, lợi ích, nguồn lực, phân phối tác động và khả năng tổ chức thực hiện.
· Tính ổn định và thích ứng: tạo khả năng dự báo cho các chủ thể, có cơ chế điều chỉnh khi điều kiện thay đổi.
1.4. Quy trình xây dựng chính sách
· Bước 1. Phân tích vấn đề: xác định khoảng cách giữa thực trạng và yêu cầu phát triển; phân tích nguyên nhân, mức độ cấp thiết, đối tượng và nhu cầu can thiệp của Nhà nước.
· Bước 2. Xác định mục tiêu: phân biệt mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; xác định kết quả, thời hạn, chỉ báo và thứ tự ưu tiên phù hợp nguồn lực.
· Bước 3. Xây dựng phương án: đề xuất các tổ hợp công cụ khác nhau; xem xét cả phương án giữ nguyên cách xử lý hiện có khi phù hợp. Mỗi phương án cần nêu đối tượng, cơ chế tác động, kinh phí và trách nhiệm thực hiện.
· Bước 4. Đánh giá, lựa chọn: so sánh khả năng giải quyết vấn đề, chi phí, lợi ích, tác động phân phối, rủi ro và tính khả thi; lựa chọn theo hệ tiêu chí thống nhất. Tham vấn đối tượng chịu tác động và chuyên gia trong suốt quá trình, không chỉ ở bước lựa chọn.
· Bước 5. Hoàn thiện và trình quyết định: tiếp thu, giải trình ý kiến; hoàn thiện hồ sơ; thực hiện thẩm định, thẩm tra khi pháp luật yêu cầu; trình cấp có thẩm quyền quyết định, công bố và chuẩn bị điều kiện thi hành.
· Năm bước là khung phân tích phục vụ học tập; trình tự pháp lý cụ thể phụ thuộc thẩm quyền và hình thức văn bản, không áp dụng máy móc cho mọi loại chính sách.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Nhận diện một vấn đề tại địa phương của CHDCND Lào; chuẩn bị thông tin về biểu hiện và nhóm chịu tác động.
2. Phân biệt nguyên nhân của vấn đề với giải pháp; đọc nội dung về quy trình xây dựng chính sách.
Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. So sánh hai phương án xử lý vấn đề đã chọn theo cùng hệ tiêu chí.
2. Đại hội XIV đặt ra yêu cầu gì về gắn hoạch định với năng lực tổ chức thực hiện?
3. Hoàn thành đề xuất chính sách ở mục 3; chỉ rõ nguồn lực, thẩm quyền và điều kiện vận dụng kinh nghiệm Việt Nam.

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tại Đại hội XIV, định hướng đổi mới việc xây dựng chính sách kinh tế - xã hội như thế nào?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
2.1. Xuất phát từ thực tiễn, hướng tới lợi ích của nhân dân
· Đại hội XIV yêu cầu gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hướng phát triển vào nâng cao đời sống nhân dân (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 19-20).
· Vận dụng vào xây dựng chính sách: nhận diện đúng vấn đề, kiểm chứng nguyên nhân và tham vấn người chịu tác động; làm rõ lợi ích chung, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm, nhất là nhóm yếu thế.
2.2. Hoàn thiện thể chế, mở đường cho phát triển
· Đại hội XIV coi hoàn thiện thể chế phát triển là đột phá; nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 21-24, 51). Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 nhấn mạnh đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật.
· Phương án chính sách phải làm rõ căn cứ pháp lý, sự tương thích với các chính sách khác và khả năng tổ chức thực hiện (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 21-24; Nghị quyết 66-NQ/TW, phần quan điểm chỉ đạo).
2.3. Kết hợp mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường
· Thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.
· Đánh giá phương án phải tính đến lợi ích dài hạn, phân phối tác động và khả năng tiếp cận của nhóm yếu thế (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 24, 32-34).
2.4. Gắn quyền quyết định với nguồn lực và trách nhiệm
· Nâng cao năng lực hoạch định, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tăng tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan thực hiện.
· Hồ sơ đề xuất cần xác định chủ thể, nguồn lực, tiến độ, kết quả và cơ chế phản hồi; phòng ngừa lợi ích cục bộ, trục lợi chính sách (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 42-43, 51-52; Nghị quyết 66-NQ/TW).
	

	3
	Từ kinh nghiệm Việt Nam, đồng chí đề xuất phương án chính sách cho một vấn đề kinh tế - xã hội tại CHDCND Lào theo các bước nào?
	3. VẬN DỤNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TẠI CHDCND LÀO
3.1. Xác định vấn đề và nguyên nhân
· Lựa chọn vấn đề có dữ liệu tại địa phương: thanh niên thiếu việc làm, nông sản khó tiêu thụ hoặc người dân khó tiếp cận dịch vụ cơ bản.
· Xây dựng sơ đồ nguyên nhân - hệ quả; phân biệt hạn chế do thị trường, năng lực người dân và tổ chức quản lý; xác định nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết.
3.2. Xây dựng mục tiêu có thể kiểm tra
· Nêu kết quả cần đạt, đối tượng, thời hạn và chỉ báo theo dõi; xác định dữ liệu ban đầu trước khi đề xuất mức phấn đấu.
· Kiểm tra sự phù hợp với định hướng phát triển và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương tại CHDCND Lào.
3.3. Hình thành và tham vấn phương án
· Đề xuất ít nhất hai phương án khác nhau về công cụ hoặc cách thực hiện; xác định vai trò của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
· Dự kiến nhóm hưởng lợi, nhóm chịu chi phí; xây dựng câu hỏi tham vấn để kiểm tra khả năng tiếp cận, mức chấp nhận và khó khăn thực hiện.
3.4. So sánh và lựa chọn phương án
· Vận dụng hệ tiêu chí của Bài 2: phù hợp, hiệu lực dự kiến, hiệu quả, công bằng, bền vững và đồng bộ; đồng thời làm rõ kinh phí, năng lực thực thi và rủi ro của mỗi phương án.
· Tham khảo một kinh nghiệm Việt Nam trong cùng lĩnh vực; giải thích vì sao có thể áp dụng, cần điều chỉnh hoặc chưa phù hợp với CHDCND Lào.
3.5. Hoàn thiện đề xuất và kế hoạch trình
· Xác định cơ quan đề xuất, cơ quan phối hợp và cấp có thẩm quyền theo quy định của CHDCND Lào; dự kiến hồ sơ, nguồn lực, lộ trình và nội dung cần xin ý kiến.
· Sản phẩm học tập: đề xuất chính sách ngắn gồm vấn đề, mục tiêu, các phương án, căn cứ lựa chọn, nguồn lực và cách đánh giá; thảo luận nhóm để bảo vệ phương án.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị thảo luận: Xây dựng đề xuất chính sách và bản so sánh các phương án theo câu hỏi cốt lõi 3.
- Chuẩn bị tự học: Đọc tài liệu; lựa chọn thông tin có nguồn về Việt Nam và CHDCND Lào phù hợp với nhiệm vụ của bài.
- Yêu cầu đạt được đối với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ lên lớp:
+ Trước giờ lên lớp: Nhận diện được vấn đề, nhóm chịu tác động và nguyên nhân; nêu các căn cứ xây dựng chính sách.
+ Trong giờ lên lớp: Vận dụng được quy trình xây dựng; giải thích sự phù hợp của mục tiêu, công cụ và nguồn lực.
+ Sau giờ lên lớp: Hoàn thiện đề xuất có ít nhất hai phương án, căn cứ lựa chọn, nội dung tham vấn và thẩm quyền quyết định.
- Sử dụng tài liệu: Dẫn rõ nguồn văn bản, số liệu và ví dụ; phân biệt tình huống giả định với trường hợp thực tế; không suy diễn số liệu chưa được kiểm chứng.
- Tham gia học tập: Trình bày, thảo luận và phản biện có căn cứ; hoàn thành phần việc cá nhân và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm.
IV. Bài 4
1. Tên bài: BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC CHO CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 07 tiết (Lý thuyết: 05 tiết; Thảo luận: 02 tiết).
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức về cơ cấu nguồn lực, huy động, phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn lực chính sách; làm rõ định hướng của Đại hội XIV về giải phóng nguồn lực, phát triển con người và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng xác định nhu cầu, cân đối nguồn lực, lựa chọn ưu tiên và thiết kế biện pháp kiểm soát; lập phương án nguồn lực cho đề xuất chính sách ở Bài 3 phù hợp với điều kiện CHDCND Lào.
- Về tư tưởng/thái độ: Bồi dưỡng ý thức tiết kiệm, liêm chính, công bằng và trách nhiệm giải trình trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực; coi trọng vai trò giám sát của nhân dân.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:
· Phân tích được cơ cấu và vai trò của nguồn lực đối với mục tiêu, phạm vi và kết quả chính sách.
· Trình bày được nội dung và nguyên tắc huy động, phân bổ, sử dụng, kiểm soát nguồn lực.
· Giải thích được quan điểm Đại hội XIV về quan hệ Nhà nước, thị trường, xã hội và các ưu tiên phát triển nguồn lực.
	1. Về kiến thức:
· Phân biệt nhân lực, tài chính, nguồn lực vật chất, thông tin và năng lực thể chế; tránh tính trùng nguồn.
· Nêu đủ bốn nội dung và yêu cầu hiệu quả, công bằng, bền vững, công khai, đúng thẩm quyền.
· Làm rõ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ưu tiên về nhân lực, khoa học, công nghệ, hạ tầng.
	Tự luận; vấn đáp.
· Thảo luận và sản phẩm học tập; xác định đóng góp cá nhân.

	Về kỹ năng:
· Lập được phương án cân đối nhu cầu với khả năng huy động, phân bổ nguồn lực cho một đề xuất chính sách.
· Đề xuất được biện pháp kiểm soát, xử lý thiếu hụt và duy trì nguồn lực phù hợp với CHDCND Lào.
	2. Về kỹ năng:
· Phương án ở câu hỏi cốt lõi 3 gắn với Bài 3; nêu nhiệm vụ, nhu cầu, nguồn, thời điểm và trách nhiệm.
· Xác định thứ tự ưu tiên, nguy cơ thất thoát, biện pháp kiểm soát và kinh phí duy trì.
	

	Về tư tưởng/thái độ:
· Thể hiện ý thức tiết kiệm, liêm chính và công bằng trong đề xuất phân bổ nguồn lực.
· Coi trọng trách nhiệm giải trình và sự giám sát của nhân dân.
	3. Về tư tưởng/thái độ:
· Giải thích căn cứ phân bổ, tránh chi trùng, lãng phí hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang người dân.
· Nêu được nội dung công khai, chủ thể chịu trách nhiệm và kênh giám sát phù hợp.
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Đỗ Đức Quân và Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Đọc nội dung về vai trò, cơ cấu, huy động và kiểm soát nguồn lực chính sách.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc tr. 19-24, 31-34, 42-43, 51-52 theo số trang của bản PDF chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bản điện tử
3. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân. Đọc mục I và mục III.3 về tiếp cận nguồn lực. Bản điện tử
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Lệ Thúy và Bùi Thị Hồng Việt (Đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Chính sách công (Chính sách kinh tế - xã hội), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Đọc nội dung về điều kiện và nguồn lực tổ chức thực thi chính sách.
2. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đọc mục I và các nhiệm vụ, giải pháp về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Bản điện tử
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2023), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đọc mục II.1 và mục III.2 về huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Bản điện tử
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Nguồn lực cho chính sách kinh tế - xã hội gồm những loại nào? Việc huy động, phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn lực cần đáp ứng những yêu cầu gì?
	1. NGUỒN LỰC VÀ NỘI DUNG BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC CHÍNH SÁCH
1.1. Khái niệm, vai trò và cơ cấu nguồn lực
· Nguồn lực cho chính sách là các yếu tố vật chất và phi vật chất có thể huy động, phân bổ và sử dụng để thực hiện mục tiêu đã xác định.
· Nguồn lực quyết định phạm vi, tiến độ và khả năng duy trì chính sách; chất lượng phối hợp và sử dụng nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện.
· Nhân lực: cán bộ xây dựng, thực thi, giám sát và năng lực tham gia của người dân, doanh nghiệp.
· Tài chính: phân biệt nguồn ngân sách, nguồn của doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn huy động từ bên ngoài; xác định vốn tự có, viện trợ hoặc vốn vay. Không cộng trùng nguồn vốn và hình thức huy động; vốn vay gắn với nghĩa vụ trả nợ.
· Vật chất: tài nguyên, đất đai, hạ tầng, trang thiết bị; việc sử dụng phải tính cả chi phí vận hành, bảo dưỡng và tác động môi trường.
· Thông tin và nguồn lực phi vật chất: dữ liệu, tri thức, công nghệ, năng lực thể chế, sự hợp tác và niềm tin xã hội. Các nhóm có liên hệ với nhau; khi lập phương án cần quy đổi thành nhu cầu cụ thể và tránh tính trùng.
1.2. Huy động và phân bổ nguồn lực
· Xác định nhu cầu theo từng nhiệm vụ; đối chiếu với nguồn lực hiện có và khả năng huy động để làm rõ phần thiếu hụt.
· Ưu tiên ngân sách cho nhiệm vụ thiết yếu, địa bàn khó khăn và nhóm cần hỗ trợ; gắn phân bổ với mục tiêu và khả năng thực hiện.
· Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, đối tác phát triển tham gia; công khai trách nhiệm, lợi ích. Phân biệt xã hội hóa với hình thức hợp tác công tư cụ thể.
· Bố trí nhân lực đúng vị trí, bồi dưỡng kỹ năng; bảo đảm thông tin, thiết bị và điều kiện phối hợp.
1.3. Sử dụng và kiểm soát nguồn lực
· Lập dự toán, tiến độ, định mức và phân công; công khai tiêu chí phân bổ, đối tượng thụ hưởng.
· Theo dõi giải ngân gắn với khối lượng, chất lượng và kết quả; kiểm tra tính hợp pháp, tiết kiệm và hiệu quả của việc sử dụng.
· Tổ chức kiểm tra, kiểm toán, giám sát và tiếp nhận phản ánh theo thẩm quyền; xử lý thất thoát, lãng phí và xung đột lợi ích.
· Dự phòng rủi ro, bảo đảm kinh phí duy trì và khả năng điều chỉnh khi nguồn thu, giá cả hoặc nhu cầu thay đổi.
1.4. Nguyên tắc bảo đảm nguồn lực
· Hiệu quả: lựa chọn phương án đáp ứng mục tiêu, chất lượng và tiến độ với chi phí hợp lý; bảo đảm công khai, hợp pháp và đúng thẩm quyền khi huy động, phân bổ nguồn lực.
· Công bằng: phân bổ theo nhu cầu, mức thiếu hụt và khả năng tiếp cận, tránh cơ chế xin - cho và lợi ích cục bộ.
· Bền vững: bảo đảm khả năng cân đối tài chính, nghĩa vụ trả nợ và bảo vệ môi trường; không chuyển chi phí quá mức sang giai đoạn sau.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Liệt kê các loại nguồn lực cần thiết cho đề xuất ở Bài 3; nêu nguồn có thể huy động tại CHDCND Lào.
2. Phân biệt nguồn vốn đầu tư ban đầu với kinh phí vận hành, bảo dưỡng.
Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Khi nguồn lực thấp hơn dự kiến, đồng chí xác định thứ tự ưu tiên như thế nào?
2. Thiết kế biện pháp kiểm soát nguy cơ hỗ trợ trùng lặp hoặc sai đối tượng.
3. Hoàn thành phương án nguồn lực ở mục 3; giải thích trách nhiệm của từng chủ thể và cách duy trì kết quả.
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	Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tại Đại hội XIV, xác định những quan điểm nào về bảo đảm và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC
2.1. Hoàn thiện thể chế để huy động và sử dụng nguồn lực
· Đại hội XIV xác định thị trường giữ vai trò quyết định trong huy động, phân bổ nguồn lực; Nhà nước hoàn thiện thể chế, quản lý và kiến tạo phát triển; phát huy sự tham gia của xã hội (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 22).
· Từ đó, việc huy động phải gắn với bảo đảm quyền, lợi ích và trách nhiệm của các chủ thể; phân biệt nguồn lực công, nguồn lực tư và cơ chế phối hợp, tránh can thiệp tùy tiện hoặc buông lỏng quản lý.
2.2. Phát huy nguồn lực nhà nước và kinh tế tư nhân
· Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công; cơ cấu lại chi ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 20, 24, 51).
· Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Hoàn thiện điều kiện tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ và nhân lực, phát huy nguồn lực tư nhân phù hợp với mục tiêu phát triển (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 19-20; Nghị quyết 68-NQ/TW, mục I, III.3).
2.3. Ưu tiên nhân lực, khoa học, công nghệ và hạ tầng
· Cụ thể hóa ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ưu tiên chất lượng nhân lực và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 51-52).
· Bảo đảm nguồn lực phải đi cùng đổi mới quản lý, phát triển dữ liệu và năng lực tiếp nhận, sử dụng công nghệ (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 31-32, 51-52; Nghị quyết 57-NQ/TW).
2.4. Gắn huy động với công bằng và kiểm soát sử dụng
· Ưu tiên đối tượng chính sách, người yếu thế và dịch vụ thiết yếu; huy động sự tham gia của xã hội gắn với trách nhiệm của Nhà nước (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 33).
· Quản lý tài sản, nguồn lực công phải gắn với kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 33-34, 42-43; Nghị quyết 42-NQ/TW, mục III.2).
	

	3
	Đồng chí lập phương án bảo đảm và kiểm soát nguồn lực cho một chính sách tại CHDCND Lào như thế nào từ kinh nghiệm của Việt Nam?
	3. VẬN DỤNG BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC CHO CHÍNH SÁCH TẠI CHDCND LÀO
3.1. Xác định nhiệm vụ và nhu cầu nguồn lực
· Sử dụng đề xuất chính sách ở Bài 3 để xác định nhiệm vụ, quy mô đối tượng và kết quả cần đạt; có thể lựa chọn hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề hoặc cung cấp nước sạch tại CHDCND Lào.
· Liệt kê nhu cầu nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, dữ liệu; phân biệt chi phí đầu tư ban đầu với chi phí hoạt động và bảo dưỡng.
3.2. Lập phương án huy động, phân bổ
· Đối chiếu nguồn lực hiện có với nhu cầu; xác định phần ngân sách, phần đóng góp tự nguyện hợp pháp và nguồn hỗ trợ có thể huy động.
· Đề xuất thứ tự ưu tiên khi nguồn lực chưa đủ; làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan tài chính và đơn vị thực hiện theo thẩm quyền tại CHDCND Lào.
· Tham khảo kinh nghiệm Việt Nam về phối hợp nguồn lực và ưu tiên địa bàn khó khăn; cân nhắc khác biệt về quy mô ngân sách, thị trường và năng lực quản lý.
3.3. Thiết kế cơ chế kiểm soát và duy trì
· Xác định chứng từ, chế độ báo cáo, mốc kiểm tra, tiêu chí nghiệm thu và kênh giám sát của cộng đồng.
· Phân tích nguy cơ chi sai đối tượng, trùng lặp hỗ trợ, thiếu kinh phí vận hành; đề xuất biện pháp phòng ngừa và xử lý.
· Dự kiến phương án khi kinh phí thấp hơn kế hoạch hoặc chi phí tăng; bảo đảm nhiệm vụ thiết yếu và minh bạch trong điều chỉnh.
· Sản phẩm học tập: phương án nguồn lực gắn từng nhiệm vụ với loại nguồn, mức nhu cầu, thời điểm huy động, đơn vị chịu trách nhiệm và cách kiểm soát.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị thảo luận: Xây dựng phương án huy động, phân bổ và kiểm soát nguồn lực gắn với đề xuất ở Bài 3 theo câu hỏi cốt lõi 3.
- Chuẩn bị tự học: Đọc tài liệu; lựa chọn thông tin có nguồn về Việt Nam và CHDCND Lào phù hợp với nhiệm vụ của bài.
- Yêu cầu đạt được đối với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ lên lớp:
+ Trước giờ lên lớp: Phân biệt được các nhóm nguồn lực; xác định nhu cầu từ đề xuất ở Bài 3, tránh tính trùng.
+ Trong giờ lên lớp: Giải thích được căn cứ ưu tiên và biện pháp kiểm soát theo yêu cầu hiệu quả, công bằng, bền vững.
+ Sau giờ lên lớp: Hoàn thiện phương án nguồn lực, nêu trách nhiệm, thời điểm huy động, rủi ro và cách duy trì kết quả.
- Sử dụng tài liệu: Dẫn rõ nguồn văn bản, số liệu và ví dụ; phân biệt tình huống giả định với trường hợp thực tế; không suy diễn số liệu chưa được kiểm chứng.
- Tham gia học tập: Trình bày, thảo luận và phản biện có căn cứ; hoàn thành phần việc cá nhân và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm.
V. Bài 5
1. Tên bài: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 12 tiết (Lý thuyết: 10 tiết; Thảo luận: 02 tiết).
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị kiến thức về điều kiện, nhân tố ảnh hưởng, nội dung tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách; làm rõ yêu cầu của Đại hội XIV về năng lực thực thi, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm đối với kết quả thực hiện.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch triển khai, phối hợp thực hiện, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và xử lý vướng mắc; hoàn thiện phương án thực hiện chính sách từ sản phẩm Bài 3 và Bài 4 phù hợp với điều kiện CHDCND Lào.
- Về tư tưởng/thái độ: Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, liêm chính và tính chủ động trong thực thi chính sách; tôn trọng ý kiến của người dân, coi trọng kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:
· Phân tích được điều kiện và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách.
· Trình bày được nội dung triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá; phân biệt đầu ra, kết quả, tác động.
· Giải thích được yêu cầu của Đại hội XIV về năng lực thực thi, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm đối với kết quả.
	1. Về kiến thức:
· Phân biệt điều kiện tổ chức, yếu tố khách quan và đặc điểm đối tượng trong tình huống cụ thể.
· Làm rõ nhiệm vụ triển khai, theo dõi và đánh giá; chọn đúng chỉ báo đầu ra, kết quả, tác động.
· Liên hệ Văn kiện Đại hội XIV với phân công nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và kiểm soát quyền lực.
	Tự luận; vấn đáp.
· Thảo luận và sản phẩm học tập; xác định đóng góp cá nhân.

	Về kỹ năng:
· Lập được kế hoạch triển khai và theo dõi chính sách trên cơ sở sản phẩm Bài 3, Bài 4.
· Phân tích được vướng mắc, đánh giá kết quả và kiến nghị xử lý phù hợp với thẩm quyền tại CHDCND Lào.
	2. Về kỹ năng:
· Kế hoạch ở câu hỏi cốt lõi 3 nêu công việc, chủ thể, nguồn lực, thời hạn, chỉ báo và cách phối hợp.
· Phiếu theo dõi và kiến nghị xác định bằng chứng, nguyên nhân, thẩm quyền; phân biệt đạt tiến độ với đạt mục tiêu.
	

	Về tư tưởng/thái độ:
· Thể hiện trách nhiệm, kỷ luật và liêm chính trong đề xuất tổ chức thực hiện chính sách.
· Tôn trọng ý kiến của người dân, coi trọng kiểm tra, giám sát và tiếp thu phản biện có căn cứ.
	3. Về tư tưởng/thái độ:
· Phân công rõ trách nhiệm, công khai kết quả và đề xuất biện pháp xử lý vướng mắc đúng thẩm quyền.
· Thiết kế kênh phản ánh và giám sát; giải trình, điều chỉnh kiến nghị khi có bằng chứng phù hợp.
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Đỗ Đức Quân và Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên) (2017), Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Đọc nội dung về tổ chức thực hiện, phân tích và đánh giá chính sách.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc tr. 20-23, 32-34, 39-40, 42-43, 51-52 theo số trang của bản PDF chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bản điện tử
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2023), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đọc mục III và IV về nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện. Bản điện tử
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Lệ Thúy và Bùi Thị Hồng Việt (Đồng chủ biên) (2019), Giáo trình Chính sách công (Chính sách kinh tế - xã hội), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Đọc nội dung về tổ chức thực thi, kiểm soát và đánh giá chính sách.
2. OECD (2021), Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing. Đọc tr. 52-76 về mức đạt mục tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực, tác động và tính bền vững. Bản điện tử
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2026), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đọc mục I.2-I.3, II.1.a và III về nhiệm vụ, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, tiêu chí đánh giá và tổ chức thực hiện. Bản điện tử
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách kinh tế - xã hội? Nội dung tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách gồm những gì?
	1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và điều kiện thực hiện
· Tổ chức thực hiện chính sách là quá trình phối hợp các chủ thể, huy động nguồn lực và tiến hành hoạt động để chuyển mục tiêu thành kết quả thực tế.
· Thực hiện chính sách chuyển mục tiêu thành kết quả và tạo phản hồi để hoàn thiện chính sách. Kết quả phụ thuộc thiết kế, năng lực thực thi và điều kiện thực tế.
· Điều kiện: nội dung chính sách khả thi, bộ máy có năng lực, phân công rõ ràng, nguồn lực phù hợp, thông tin đầy đủ và sự tham gia của đối tượng chịu tác động.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng
· Khách quan: tính chất vấn đề, điều kiện kinh tế - xã hội, địa bàn, hạ tầng, biến động thị trường, thiên tai và môi trường quốc tế.
· Chủ quan: chất lượng hướng dẫn, năng lực và thái độ cán bộ, phối hợp giữa các cơ quan, thủ tục, dữ liệu và mức độ minh bạch.
· Đặc điểm đối tượng: nhu cầu, khả năng tiếp cận, nhận thức, sinh kế và mức đồng thuận; xem xét khó khăn thực tế trước khi quy kết thiếu hợp tác.
1.3. Chuẩn bị và chỉ đạo triển khai
· Lập kế hoạch: xác định nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; thiết lập chỉ báo theo dõi ngay từ đầu.
· Hoàn thiện hướng dẫn và tổ chức tập huấn; bảo đảm điều kiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cung ứng dịch vụ.
· Truyền thông: cung cấp thông tin dễ hiểu về đối tượng, điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ, thủ tục và đầu mối hỗ trợ.
· Phối hợp thực hiện: phân định trách nhiệm giữa các cấp, ngành; xử lý vướng mắc và duy trì trao đổi thông tin; bảo đảm tính liên tục trong cung ứng dịch vụ.
1.4. Theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh
· Thu thập thông tin về tiến độ, chất lượng, kinh phí, đối tượng và phản ánh của người dân; đối chiếu báo cáo với hồ sơ và kiểm tra thực tế.
· Tại Việt Nam, phân định kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát theo chức năng, thẩm quyền; phát huy giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân.
· Phân biệt vướng mắc do thiết kế và thực thi; điều chỉnh hướng dẫn, phối hợp, nguồn lực trong thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa mục tiêu, nội dung khi cần.
1.5. Phân tích và đánh giá kết quả chính sách
· Phân biệt đầu vào, hoạt động, đầu ra, kết quả và tác động. Trong đào tạo nghề, kinh phí và giảng viên là đầu vào; tổ chức đào tạo là hoạt động; số người hoàn thành khóa học là đầu ra; việc làm và thu nhập sau đào tạo là kết quả; cải thiện sinh kế lâu dài là tác động cần đánh giá.
· Phân biệt theo dõi thường xuyên với đánh giá tại thời điểm xác định. Xây dựng câu hỏi, tiêu chí và phương pháp đánh giá; đối chiếu mục tiêu với kết quả, chi phí với lợi ích, khác biệt thụ hưởng giữa các nhóm và khả năng duy trì kết quả.
· Kết hợp dữ liệu hành chính, khảo sát, phỏng vấn và phản ánh của người dân; nêu giới hạn dữ liệu và các yếu tố ngoài chính sách ảnh hưởng đến kết quả.
· Bảo đảm khách quan, hợp pháp, công khai phương pháp và căn cứ kết luận; tránh đồng nhất tỷ lệ giải ngân với hiệu quả chính sách.
· Sử dụng kết quả đánh giá để giải trình, rút kinh nghiệm và quyết định tiếp tục, điều chỉnh, mở rộng hoặc kết thúc chính sách theo thẩm quyền.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Hoàn thành sản phẩm học tập ở Bài 3 và Bài 4.
2. Nêu một khó khăn trong thực hiện chính sách tại CHDCND Lào và thông tin cần có để phân tích nguyên nhân.
Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Phân biệt đầu ra với kết quả của chính sách; lựa chọn chỉ báo tương ứng.
2. Trong tình huống giả định giải ngân đúng tiến độ nhưng người đủ điều kiện chưa tiếp cận được chính sách, cần kiểm tra và xử lý những gì?
3. Hoàn thành kế hoạch thực hiện, theo dõi và đánh giá ở mục 3; bảo vệ kiến nghị bằng chứng cứ.

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tại Đại hội XIV, đặt ra những yêu cầu gì đối với tổ chức thực hiện chính sách kinh tế - xã hội?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
2.1. Gắn xây dựng với thực hiện, đề cao kết quả
· Đại hội XIV nhấn mạnh nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
· Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV yêu cầu xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và điều kiện thực hiện. Đây là căn cứ để lập kế hoạch và theo dõi kết quả chính sách (Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mục I.2).
2.2. Phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực
· Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 42-43).
· Thẩm quyền phải gắn với năng lực, nguồn lực, cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực. Khi tham khảo kinh nghiệm này tại CHDCND Lào, cần đối chiếu cơ cấu tổ chức và quy định thẩm quyền của Lào, không đồng nhất mô hình hai nước.
2.3. Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân
· Tăng sự tham gia, giám sát và phản biện xã hội; nâng chất lượng dịch vụ, bảo đảm tiếp cận của đối tượng chính sách, người yếu thế và khu vực phi chính thức.
· Trong tổ chức thực hiện, cần công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh, giải quyết vướng mắc và bảo đảm quyền giám sát của người dân; xem xét sự hài lòng cùng với kết quả thực chất của chính sách (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 22-23, 33, 39-40).
2.4. Đổi mới phương thức thực hiện và đánh giá
· Phát triển chính phủ số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.
· Kết hợp dữ liệu quản lý với kiểm tra thực tế; gắn đánh giá với trách nhiệm giải trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải thiện kết quả chính sách (Báo cáo chính trị Đại hội XIV, tr. 23, 32-33, 42-43).
	

	3
	Từ kinh nghiệm Việt Nam, đồng chí xây dựng kế hoạch thực hiện, theo dõi và đánh giá một chính sách tại CHDCND Lào như thế nào?
	3. VẬN DỤNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH TẠI CHDCND LÀO
3.1. Lập kế hoạch thực hiện
· Sử dụng phương án đã xây dựng ở Bài 3 và phương án nguồn lực của Bài 4. Xác định công việc, đầu ra, thời hạn, người phụ trách và cơ quan phối hợp.
· Phân biệt nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đơn vị với nội dung phải trình cấp trên; gắn phân công với điều kiện thực hiện tại CHDCND Lào.
3.2. Tổ chức truyền thông và phối hợp
· Thiết kế nội dung hướng dẫn về điều kiện, thủ tục, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân; lựa chọn hình thức phù hợp ngôn ngữ, trình độ và điều kiện đi lại.
· Xác định đầu mối phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng cách tiếp nhận, xử lý phản ánh.
3.3. Theo dõi tiến độ và xử lý vướng mắc
· Xây dựng sổ theo dõi công việc, người thụ hưởng, kinh phí và chất lượng; quy định nguồn thông tin, kỳ cập nhật, đơn vị chịu trách nhiệm.
· Tình huống giả định: giải ngân đúng tiến độ nhưng một số người đủ điều kiện chưa nhận hỗ trợ. Phân tích sai lệch phân bổ, thủ tục và cách tổ chức; xác định bằng chứng, thẩm quyền và biện pháp xử lý.
· So sánh kinh nghiệm Việt Nam về đơn giản hóa thủ tục, giám sát cộng đồng với điều kiện áp dụng tại CHDCND Lào.
3.4. Đánh giá và kiến nghị hoàn thiện
· Chọn chỉ báo đánh giá theo hệ tiêu chí của Bài 2: mức hoàn thành mục tiêu, chi phí trên kết quả, mức bỏ sót đối tượng và khả năng duy trì lợi ích; phân biệt đầu ra với kết quả, đạt tiến độ với đạt mục tiêu.
· Đối chiếu mục tiêu, chi phí và kết quả; xem xét biến động bên ngoài, nêu rõ hạn chế của bằng chứng trước khi kết luận.
· Sản phẩm học tập: kế hoạch triển khai kèm phiếu theo dõi, câu hỏi đánh giá và kiến nghị tiếp tục hoặc điều chỉnh; bảo vệ đề xuất qua thảo luận và vấn đáp.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị thảo luận: Xây dựng kế hoạch triển khai, phiếu theo dõi và kiến nghị hoàn thiện chính sách theo câu hỏi cốt lõi 3.
- Chuẩn bị tự học: Đọc tài liệu; lựa chọn thông tin có nguồn về Việt Nam và CHDCND Lào phù hợp với nhiệm vụ của bài.
- Yêu cầu đạt được đối với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ lên lớp:
+ Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị sản phẩm Bài 3, Bài 4; xác định các chủ thể thực hiện và một vướng mắc cần giải quyết.
+ Trong giờ lên lớp: Phân biệt được đầu ra, kết quả, tác động; phân tích nguyên nhân và thẩm quyền xử lý vướng mắc.
+ Sau giờ lên lớp: Hoàn thiện kế hoạch, phiếu theo dõi và kiến nghị; giải trình bằng chứng, trách nhiệm và điều kiện thực hiện.
- Sử dụng tài liệu: Dẫn rõ nguồn văn bản, số liệu và ví dụ; phân biệt tình huống giả định với trường hợp thực tế; không suy diễn số liệu chưa được kiểm chứng.
- Tham gia học tập: Trình bày, thảo luận và phản biện có căn cứ; hoàn thành phần việc cá nhân và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm.
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